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I.4. HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI 

KHU VỰC
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Tầm nhìn

Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
TRONG NĂM 2022
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Tổng tài sản tỷ đồng 167.538 11,6%

tỷ đồng 15.749 15,2%

tỷ đồng 139.278 8,2%

tỷ đồng 113.555 13,0%

tỷ đồng 113.255 13,8%

tỷ đồng 2.543 13,3%

tỷ đồng 1.933 4,5%

-0,4%

-8,2%

tỷ đồng 3.220 58,7%

tỷ đồng 982 30,3%

% 2,25

% 1,71

tỷ đồng 12.355 0,0%

% 13,81

Vốn chủ sở hữu 

Trong đó: Vốn điều lệ

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất

Huy động vốn từ các tổ chức
kinh tế và dân cư

Tổng dư nợ cấp tín dụng

Trong đó, dư nợ cho vay tổ chức
kinh tế và dân cư

Nợ quá hạn (nhóm 2-5)

Nợ xấu (nhóm 3-5)

Tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dư nợ

Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ

Thu nhập lãi thuần

Thu nhập ngoài lãi thuần

160.435

16.819

133.918

102.019

100.767

3.313

2.534

3.314

926

3,29

2,52

12.355

11,81

165.832

17.785

137.374

115.590

114.675

3.253

2.247

3.524

931

2,84

1,96

12.355

12,29 19,1%

185.056

20.480

148.615

130.581

130.506

3.687

2.347

5.592

1.213

2,83

1.80

12.355

14,64
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tỷ đồng -690 -89,5%

tỷ đồng 1.095 207,8%

tỷ đồng -229 217,9%

176,1%

67,9%

-9,7%

183,9%

tỷ đồng 866 205,3%

% 5,65

% 0,54

%/năm 0

% 16,16

% 31,23

20,47

25,35

tỷ đồng 284 90,2%

tỷ đồng 4.486 54,8%

tỷ đồng -2.701 38,2%

tỷ đồng 1.785 73,7%

Thu nhập thuần từ hoạt động khác

Tổng thu nhập hoạt động
kinh doanh

Tổng chi phí hoạt động

Lợi nhuận thuần từ HĐKD trước
trích DPRR tín dụng

-668

1.340

-269

1.070

6,57

0,65

206

4.446

-2.439

2.007

-990

1.205

-240

965

5,58

0,59

254

4.709

-2.514

2.195

-104

3.709

-763

2.946

15,40

1,68

20,87

18,72

483

7.288

-3.475

3.813

Lợi nhuận trước thuế

Chi phí dự phòng rủi ro

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ khả năng thanh toán ngay
(quy đổi VND)

Tỷ suất lợi nhuận/
Tổng tài sản (ROA)

Tỷ suất lợi nhuận/
Vốn chủ sở hữu (ROE)

Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn 
được sử dụng để cho vay trung
và dài hạn
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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II.2 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ



BAN ĐIỀU HÀNH 
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1

2 Ông Đào Hồng Châu Phó Tổng giám đốc 0,001 

3

Ông Trần Tấn Lộc Tổng giám đốc 0

4

Ông Nguyễn Hướng Minh Phó Tổng giám đốc 05

Bà Đinh Thị Thu Thảo Phó Tổng giám đốc 0,002 

Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ Phó Tổng giám đốc 0,002 
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TÓM TẮT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH &

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA EXIMBANK AMC
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1 Tổng tài sản 344.990

2 Tiền gửi Ngân hàng 194.850

3 107.132

4 Tài sản cố định

Chi phí xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định

23.931

5

Phải thu dài hạn khác (từ Eximbank)

9.748

6 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 300.000

7 Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2022 -2.923

8 Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp -2.923

28



 

6.734

14.386

1. Doanh thu cho thuê (1.046) -11,2%

3. Doanh thu hoạt động tài chính (371) -3,9%

2. Doanh thu thù lao xử lý nợ

4. Thu nhập khác (64) -64,0%

1. Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.348 52,8%

2. Chi phí khác

38.634

    41.557

8.274

9.099

21.225 8.215 63,1%

36

41.511

46

9.320

9.470

13.010

100

27.163

8 38 475,0%

Tại thời điểm 31/12/2021,
số lượng cổ phần:

1.235.522.904 cp

Số lượng cổ phần tự do
chuyển nhượng:

1.221.458.831 cp

Số lượng cổ phần bị hạn chế
chuyển nhượng theo quy định 
tại khoản 1 Điều 56 - Luật Các tổ 
chức tín dụng 2010:

14.064.073 cp

Số liệu trên chưa kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập

29



1
Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên) 185.329.207

1.050.193.697

525.549.484 

292.145.324 

233.404.160 

 709.973.420 

709.565.205 

408.215 

15,00

Cổ đông sở hữu dưới 5% vốn điều lệ 85,00 

2

42,54

- Trong nước 

- Trong nước 

- Nước ngoài

- Nước ngoài

23,65

Cổ đông tổ chức

18,89

Cổ đông cá nhân 57,46

57,43

3

0,03

1.001.710.529 Cổ đông trong nước 81,08

4

233.812.375 Cổ đông nước ngoài

Cổ đông nhà nước

18,92

62.375.308 5,05

Cổ đông khác 1.172.880.596 94,95

Cổ đông sáng lập

Ngân hàng 1-2 Marunouchi
1-chome,
Chiyado-ku, Tokyo 
100-0005 Japan

185.329.207 15,000

0 0

30



II.4.4. 
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40,40%

6,4%
5,2%

10,1%

59,60%

Phân chia theo giới tính

Phân theo trình ¼ộ

2.251 người

357 người

Trên Đại học

288 người

564 người

NỮ 3.321 người

Đại học Lao �ộng phổ thông 

Cao �ẳng, Trung cấp

NAM

78,3%
4.363 người

Ghi chú: Số liệu nhân sự bao gồm Công ty con của Eximbank
32



Quản lý Nghiệp vụ Kỹ năng

26

213

123
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III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
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hàng.
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KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
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KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
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Giữ vững vai trò nhà tạo lập trên thị trường ngoại hối Việt Nam, Eximbank vinh dự được trao tặng 

2022 2021

460.905 +117,5%

%

1.002.568

1.030.916 +83,2%1.888.318

KHỐI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

45



31/12/2021 31/12/2022

3.500

512

1.000

512

7.93111.378
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20222021

8899

47



HOẠT ĐỘNG KHỐI VẬN HÀNH 

HOẠT ĐỘNG KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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Lợi nhuận 
trước thuế ¼ạt

3.709 tỷ ¼ồng
tăng 207,8%

so với năm 2021
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148.615

  

24.944

16.385

 

1.291
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IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG

58



STT Họ và tên Chức danh

Ông Yasuhiro Saitoh

Ông Nguyễn Quang Thông

Bà Lương Thị Cẩm Tú 

Ông Hoàng Tuấn Khải 

Ông Đặng Anh Mai

Ông Cao Xuân Ninh

Ông Lê Văn Quyết

Ông Ngô Thanh Tùng

Ông Lê Minh Quốc

Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT (*)

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT độc lập

1

2

3

4

5

6

7

8

9



STT Họ và tên Chức danh

Bà Lương Thị Cẩm Tú

Ông Võ Quang Hiển

Ông Đào Phong Trúc Đại

Ông Nguyễn Thanh Hùng 

Ông Nguyễn Hiếu

Bà Đỗ Hà Phương

Bà Lê Hồng Anh

Chủ tịch HĐQT (*)

Thành viên HĐQT (**)

Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

1

2

3

4

5

6

7

60



61



62



V. QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

63





Ông

Bà

65



Ông

Bà

66



67

Ông



STT

1 Chủ tịch
HĐQT

Thành viên
HĐQT

Thành viên
HĐQT

Thành viên
HĐQT

Thành viên
HĐQT

Thành viên
HĐQT

độc lập

Không có

Không có

Không có 13.799.399 1,117 - - -

0 0,000 - - -

0 0,000 - - -

0 0,000 - - -

0 0,000 - - -

0 0,000 - - -

13.799.399 1,117

2

3

Ông
Nguyễn Hiếu

Ông
Nguyễn

Thanh Hùng

4

5

Bà Lương
Thị Cẩm Tú

Bà
Lê Hồng Anh

Bà
Lê Hồng Anh

6
Ông

Đào Phong
Trúc Đại

Thành viên 
HĐQT của Công 

ty CP Chứng 
khoán Rồng 

Việt

Tổng cộng

- Phó Chủ tịch 
HĐQT của Tập 
đoàn Bamboo 

Capital
- Phó Chủ tịch 

thường trực 
HĐQT của Công 
ty Cổ phần Đầu 

tư phát triển 
công nghiệp và 

vận tải (TRACODI)
- Chủ tịch HĐTV 
của Công ty liên 

danh khai thác và 
chế biến vật liệu 

xây dựng An 
Giang (Antraco)
- Chủ tịch HĐTV 
Eximbank AMC

Phó Chủ tịch 
HĐQT tại Công ty 

Cổ phần tập 
đoàn Thành 

Công

68



V.1.3. Các Hội đồng/Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị

Ủy ban nhân sự
1. Bà Lương Thị Cẩm Tú – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch
2. Bà Đỗ Hà Phương - Thành viên HĐQT - Thành viên 
3. Ông Nguyễn Hiếu  – Thành viên HĐQT – Thành viên
4. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT - Thành viên
5. Bà Lê Thị Mai Loan – Thành viên HĐQT – Thành viên

Hội đồng quản lý rủi ro
1. Bà Lương Thị Cẩm Tú – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Thanh Hùng-  Thành viên HĐQT  - Thành viên
3. Bà Đỗ Hà Phương – Thành viên HĐQT – Thành viên
4. Ông Trần Anh Thắng – Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên
5. Ông Trần Tấn Lộc – Tổng Giám đốc – Thành viên

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm
1. Bà Lương Thị Cẩm Tú – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch
2. Bà Đỗ Hà Phương – Thành viên HĐQT – Thành viên
3. Bà Lê Thị Mai Loan - Thành viên HĐQT - Thành viên
4. Ông Trần Anh Thắng – Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên

Hội đồng đầu tư
1. Bà Lương Thị Cẩm Tú – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT - Thành viên
3. Bà Đỗ Hà Phương - Thành viên HĐQT - Thành viên 
4. Ông Nguyễn Hiếu  – Thành viên HĐQT – Thành viên
5. Ông Trần Anh Thắng – Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên
6. Ông Trần Tấn Lộc – Tổng Giám đốc – Thành viên

Hội đồng thi đua, khen thưởng
1. Bà Lương Thị Cẩm Tú – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT - Thành viên
3. Ông Nguyễn Hiếu  – Thành viên HĐQT – Thành viên
4. Bà Lê Thị Mai Loan - Thành viên HĐQT – Thành viên

Ủy Ban Quản lý rủi ro
1. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT – Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Hiếu – Thành viên HĐQT – Thành viên
3. Ông Phạm Quang Dũng – Thành viên HĐQT – Thành viên
4. Ông Trần Anh Thắng – Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên

(Liệt kê các Hội đồng/Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên 
trong từng Hội đồng/Ủy ban). 

69



(Liệt kê các Hội đồng/Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên 
trong từng Hội đồng/Ủy ban). 
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V.2 BAN KIỂM SOÁT



76



Ông
Ngo Tony

Trưởng ban
(Chuyên

trách)

0,00 0 - - -

Ông
Trịnh Bảo Quốc

Thành viên
(Không 
chuyên 

trách)

0,00 0 - - -

Bà Phạm
Thị Mai Phương

Thành viên
(Chuyên 

trách)

0,00 0 - - -
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STT

1 Hợp tác xã
Cổ phần

Thành Công

2 Công ty Cổ phần
tập đoàn

Thành Công

44.716.859 3,619% 0 0% Bán

60.540.000 4,9% 0 0% Bán

Bà Lê Hồng Anh 
(TV HĐQT 

Eximbank) là em 
chồng của người 
quản lý Hợp tác 

xã Cổ phần 
Thành Công

Bà Lê Hồng Anh 
(TV HĐQT 

Eximbank) là Phó 
Chủ tịch HĐQT 
tại Công ty Cổ 
phần tập đoàn 

Thành Công

Số
cổ phiếu

Tỷ lệ Số
cổ phiếu

Tỷ lệ
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STT

1 Nguyễn Thị
Hồng Ngọc

2 Công ty
Cổ phần

Phúc Thịnh

11.057.900 0,895% 0 0% Bán

12.355.229 1,0% 0 0% Bán

Bà Nguyễn Thị 
Hồng Ngọc là 

con gái ruột của 
Bà Lê Hồng Anh 

(TV HĐQT 
Eximbank)

Người quản lý 
công ty Cổ phần 
Phúc Thịnh là em 

rể của bà Lê 
Hồng Anh (TV 

HĐQT Eximbank)

Số
cổ phiếu

Tỷ lệ Số
cổ phiếu

Tỷ lệ

CA4940Sumitomo 
Mitsui 

Banking 
Corporation 
(SMBC) chi 

nhánh 
Singapore

SMBC là cổ 
đông lớn của 

Eximbank

1-2 
Marunouchi 

1-chome, 
Chiyoda-ku, 

Tokyo 
100-0005 

Japan

NSH

Vào
tháng 7

và 
tháng 8

năm 2022

Nghị quyết số 
269/2022/EIB/

NQ-HĐQT 
ngày 

23/6/2022 của 
HĐQT

Chọn ngân hàng 
SMBC chi nhánh 

Singapore là 
ngân hàng phát 
hành SBLC cho 

Eximbank, người 
thụ hưởng tổ 

chức thẻ Visa và 
Mastercard giai 
đoạn năm 2022 
– 2023 với mức 
phí 1,2%/năm
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NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT
TRONG NĂM 2022

82



83

01/2022



84



Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Thông tin chung 86

91

92

95

96

98

85



THÔNG TIN CHUNG 

86



 

87



- 
- 
- 

- 

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

88



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

89



185.056.051 165.831.996

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

5.584.541

16.074.579

2.112.868

2.567.525

2.872.711

1.298.858

982.699

1.936.330

113.308.080

15.880.578

7.354.411

8.652.217

3.357.843

2.578.975

2.842.792

983.175

9.545

5

6

7.1

8

9

11.1

11.4

13.1

13.2

18.2

13.3

13.4

    

    

    

90



14

15

15.1

15.2

16

17.1

17.2

19.1

185.056.051

24.261

9.421.326

148.614.571

2.489.667

1.554.626

164.576.151

12.355.229

15.396

156.322

5.459.004

17.784.908
165.831.996

29.184

7.615.859

7.615.859

137.373.791

727.167

148.047.088

12.355.229

15.396

156.322

91



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

3.884.758
171.563

49.959.474

3.587.696
3.597.539

165.988

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỢP NHẤT 

Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được
Nợ khó đòi đã xử lý
Tài sản và chứng từ khác 344.993

16.225.692
12.853.285

398.233

33
34
35

92



 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỢP NHẤT 

1.118.987

513.815

5.643

21
22

18.2

18.1

93



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT 

26

18

94



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)

29

95



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

1. THÔNG TIN NGÂN HÀNG

2. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

% 

100%

96



3. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

97



4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

98



4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

1
0%

5%
2

-

20%

3

99



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

50%

100%

3

4

5

- 

- 

100



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

23/1/2020 23/1/2020

31/12/2021

31/12/2021

17/5/2021

31/12/2021

29/3/2020

10/6/2020

23/01/2020

101



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

23/1/2020

23/1/2020

10/6/2020

23/1/2020

30/6/2022

29/3/2020

17/5/2021

30/6/2022

01/8/2021

102



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

103



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

    =
Y 
n

104



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

 

105



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

30%

50%

70%

100%
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

107



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

108



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

109



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

110



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

111



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

5. TIỀN MẶT VÀ VÀNG

3%

1%

8%

6%

1%

3%

1%

8%

6%

1%

6. TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

112



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

7.  TIỀN GỬI TẠI VÀ CHO VAY CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (“TCTD”) KHÁC

8. CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH KHÁC

113



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

9. CHO VAY KHÁCH HÀNG 

% %

114



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

819

% %

% %

193

115



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

9. CHO VAY KHÁCH HÀNG 

% %

118



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

819

% %

% %

193

117



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

10. DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG

% %

118



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

491

119



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

11. CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ

120



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

491

121



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

12. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

661

122



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

13.  TÀI SẢN CÓ KHÁC

863

123



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

124



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

14. CÁC KHOẢN NỢ CHÍNH PHỦ VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

15. TIỀN GỬI VÀ VAY CÁC TCTD KHÁC

391

29.184

390

24.261

125



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

16. TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG

126



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

17. CÁC KHOẢN NỢ KHÁC 

126

68

94

136

82

524 585

127



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

18. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

213

574

128



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

239.913

391

129



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

130



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

20. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

21. THU NHẬP LÃI VÀ CÁC THU NHẬP TƯƠNG TỰ

22. CHI PHÍ LÃI VÀ CÁC KHOẢN CHI PHÍ
       TƯƠNG TỰ

787 919

131



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

23.  LÃI THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

24. LÃI THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH
        DOANH NGOẠI HỐI

25. LÃI THUẦN TỪ MUA BÁN
       CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ

513 444

132



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

27. THU NHẬP TỪ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN

28. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

125

26.  LÃI THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KHÁC

133



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

29. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 

30. TÌNH HÌNH THU NHẬP CỦA NHÂN VIÊN 

31. LOẠI HÌNH VÀ GIÁ TRỊ SỔ SÁCH TÀI SẢN THẾ CHẤP

30

31

694

21

22

134



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

32. NGHĨA VỤ NỢ TIỀM ẨN VÀ CÁC CAM KẾT ĐƯA RA 

135



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

33. LÃI CHO VAY VÀ PHÍ PHẢI THU CHƯA THU ĐƯỢC

34. NỢ KHÓ ĐÒI ĐÃ XỬ LÝ

35. TÀI SẢN VÀ CHỨNG TỪ KHÁC

36.  GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

136



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

13

795

283

13

56

140

138

827

113

23

4

9

226

22

137



693

138



37. MỨC ĐỘ TẬP TRUNG THEO KHU VỰC ĐỊA LÝ CỦA CÁC TÀI SẢN, CÔNG NỢ
VÀ CÁC KHOẢN MỤC NGOẠI BẢNG

139



38. THÔNG TIN THEO BỘ PHẬN 

149

140



39. CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH

 

141



40. RỦI RO TÍN DỤNG

142



41. RỦI RO THỊ TRƯỜNG

- 

- 

- 

- 

143



60

144



145



+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

EUR USD 

546

32

50 7

33

146



42. CAM KẾT THUÊ HOẠT ĐỘNG 

184

60

4

147



43. TÀI SẢN GIỮ HỘ

44. THUYẾT MINH BỔ SUNG VỀ TÀI SẢN TÀI CHÍNH VÀ NỢ PHẢI TRẢ TÀI CHÍNH

* 

+ 

+ 

+ 

* 

* 

148



* 

* 

+ 

+ 

+ 

* 

149



24.261

148.614.571

24.261

148.614.571

150



45. CÁC VỤ KHIẾU NẠI LỚN 

46. CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH 

151



47. TỶ GIÁ MỘT SỐ LOẠI NGOẠI TỆ SO VỚI VND
        VÀO THỜI ĐIỂM CUỐI NĂM TÀI CHÍNH 

179

685

198

688

152


